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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 U      C      

TỈ   BẮC GIANG 

 
Bản án số: 110/2019/HNGĐ-ST 

Ngày 17 tháng 12 năm 2019 
V/v: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

CỘ   HOÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘ   HOÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U      C      
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông     ăn     t. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông     ăn Do n . 

    2. Ông  rần Đăng    n  

Thư ký phiên toà: Ông Ngu  n Ng     n  –   ư ký  òa án nhân dân 

 u  n     Ng n, tỉn  Bắ  G  ng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân hu ện   c  gạn tham gia phiên tòa: 

Ông  ương  ăn P ong -   ểm sát v  n. 

Ngày 17/12/2019, t   tr  sở  oà án n ân dân  u  n     Ng n mở p   n toà 

xét xử sơ t ẩm  ông k    v  án  ôn n ân g   đìn  t   lý số 377/2019/TLST-

HNGĐ ngà  03/9/2019 theo Qu  t địn  đư  v  án r  xét xử số 

117/2019/QĐXXS  – HNGĐ ngà  09/11/2019; Qu  t địn   oãn p   n tò  số: 

114/2019/QĐS -HNGĐ ngà  26/11/2019, g ữ   á  đương sự: 

 guyên đơn: C ị Ngu  n   ị  , s n  năm 1982  C  m t . 

Bị đơn: Anh Ngô  ăn  , s n  năm 1976 (Có m t . 

Đ u đị    ỉ:   ôn G, xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  G  ng 

 ỘI DU   V  Á : 

Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là chị  guy n Thị L trình bày: 

C ị và anh T đăng ký k t  ôn năm 2000 t   UBND xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  

Giang.      đăng ký k t  ôn là  oàn toàn tự ngu  n và đượ  tự do tìm   ểu trướ  

k   k t  ôn, đã đượ      b n g   đìn  tổ   ứ  l   ướ  t eo ng   l  tru  n t ống. 

S u k   đượ  g   đìn  tổ   ứ  l   ướ  t ì   ị và anh T v    ung sống vớ  nhau 

ng   t   thôn G, xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  G  ng. 

  ờ  g  n đầu, vợ   ồng   ung sống   n  p ú , n ưng đ n năm 2014 thì 

 uộ  sống vợ   ồng nả  s n  mâu t uẫn. Ngu  n n ân mâu t uẫn do anh T     

đán  b  , uống rượu, k ông qu n tâm gì đ n vợ  on. Đ n n  ,   ị xá  địn  mâu 

t uẫn vợ   ồng đã đ n mứ  đỉn  đ ểm,   ị k ông t ể t  p t     ung sống vớ  anh 

T đượ  nữ  và   ị   ng k ông  òn tìn   ảm vợ   ồng vớ  anh T. Do v  ,   ị đ  

ng ị đượ  l   ôn vớ  anh T.   

    on   ung: C ị và anh T có 02 con chung là Ngô  ăn  , sinh ngày 

12/10/2000 và Ngô  ăn     S, sinh ngày 02/11/2010. C áu   đã trưởng t àn  

n n   ị k ông đ  ng ị  oà án g ả  qu  t. Còn đố  vớ    áu S t ì l   ôn,   ị đ  

ng ị đượ  trự  t  p nuô  dưỡng.  ấn đ   ấp dưỡng nuô   on,   ị k ông   u  ầu 
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 ò  án g ả  qu  t. H  n t     ị đ ng     ông v    t u n  p ổn địn  đủ đảm bảo 

đ  u k  n nuô   on. 

   tà  sản   ung, ng ĩ  v    ung v  tà  sản: C ị k ông   u  ầu  ò  án g ả  

qu  t. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là anh  gô Văn T trình bày: 

Anh và C ị   đăng ký k t  ôn năm 2000 t   UBND xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  

Giang.      đăng ký k t  ôn là  oàn toàn tự ngu  n và đượ  tự do tìm   ểu trướ  

k   k t  ôn, đã đượ      b n g   đìn  tổ   ứ  l   ướ  t eo ng   l  tru  n t ống. 

S u k   đượ  g   đìn  tổ   ứ  l   ướ  t ì  n  và   ị   v    ung sống vớ  nhau 

ng   t   thôn G, xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  G  ng. 

  ờ  g  n đầu, vợ   ồng   ung sống   n  p ú , n ưng đ n năm 2014 thì 

 uộ  sống vợ   ồng nả  s n  mâu t uẫn. Ngu  n n ân mâu t uẫn do anh làm ăn 

t u l  dẫn đ n   án nản và   ơ   ờ b   k   n   o k n  t  g   đìn   àng k   k ăn. 

S u đ   n  đ  xuất k ẩu l o động và đ n năm 2018 k    n  v  nướ  t ì vợ   ồng 

t  p t   xả  r   ã  vã dẫn đ n v      ị   nộp đơn l   ôn r   oà. N ưng  n  xá  

địn  vẫn  òn tìn   ảm vớ    ị  ,  n  k ông đồng ý l   ôn t eo   u  ầu  ủ    ị   

và mong muốn vợ   ồng đoàn t    ng nuô  d    on  á . 

    on   ung: Anh và   ị   có 02 con chung là Ngô  ăn  , sinh ngày 

12/10/2000 và Ngô  ăn     S, sinh ngày 02/11/2010. C áu   đã trưởng t àn  

n n  n  k ông đ  ng ị  oà án g ả  qu  t. Còn đố  vớ    áu S t ì trong trường  ợp 

p ả  ly hôn, anh đ  ng ị đượ  trự  t  p nuô  dưỡng.  ấn đ   ấp dưỡng nuô   on, 

anh k ông   u  ầu  ò  án g ả  qu  t.  

   tà  sản   ung, ng ĩ  v    ung v  tà  sản: An  k ông   u  ầu  ò  án 

g ả  qu  t. 

    b  n bản g   lờ  k     on   ung ngà  25/10/2019,  on   ung Ngô  ăn 

    S trìn  bà  ngu  n v ng đượ  ở vớ    ị   s u k   bố m  l  hôn. 

Quá trìn  g ả  qu  t, Tòa án đã n   u lần t  n  àn   ò  g ả  g ữ   á  đương 

sự n ưng  á  đương sự k ông t ống n ất đượ  v    g ả  qu  t toàn bộ v  án.  

    p   n tò , ngu  n đơn g ữ ngu  n qu n đ ểm đã trìn  bà  và đ  ng ị 

Hộ  đồng xét xử   ấp n  n   u  ầu k ở  k  n  ủ    ị vì   ị xá  địn  k ông  òn 

tìn   ảm vớ  anh T, mâu t uẩn vợ   ồng đã trầm tr ng, vợ   ồng k ông t n tưởng 

nhau, anh T t ường xu  n g en tuông vô  ớ,  à  p ần m m t eo dõ  lị   sử  uộ  

g     ng n ư t n n ắn đ  n t o    ủ    ị k   n   ị  ảm t ấ  đờ  tư bị xâm p  m. 

Anh T   o rằng C ị      qu n    ngo   tìn  vớ  ngườ  k á  n ưng k ông 

     ứng  ứ gì   ứng m n . An  xá  địn  vẫn  ong tìn   àm vớ  C ị   và đ  

ng ị C ị   su  ng ĩ l   để vợ   ồng đoàn t ,   ng n  u nuô  d    on  á . N u C ị 

L k  n qu  t l   ôn  n  vẫn k ông đồng ý.     on   ung,  n  đ  ng ị đượ  nuô  

dưỡng   áu Ngô  ăn     S ng vì  n     t u n  p ổn địn ,    n   u t ờ  g  n 

  ăm  on. 

    p ần tr n  lu n: C ị   và anh T vẫn g ữ ngu  n qu n đ ểm, k ông 

t ống n ất đượ  vớ  n  u v   á  nộ  dung trong v  án. 

Đ   d  n    n k ểm sát n ân dân  u  n     Ng n p át b ểu ý k  n v  v    

tuân t eo p áp lu t trong quá trìn  g ả  qu  t v  án và p át b ểu ý k  n v  v    

g ả  qu  t v  án:  

-      tuân t eo p áp lu t  ủ    ẩm p án, Hộ  đồng xét xử trong quá trìn  

g ả  qu  t v  án tuân t ủ t eo đúng  á  qu  địn   ủ  p áp lu t tố t ng dân sự. 
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Ngu  n đơn   ấp  àn  đúng  á  qu  địn   ủ  p áp lu t tố t ng dân sự. Bị đơn 

  ư    ấp  àn  đúng  á  qu  địn   ủ  p áp lu t tố t ng dân sự. 

-    v    g ả  qu  t v  án, đ  ng ị Hộ  đồng xét xử; Xử: 

+ C ị Ngu  n   ị   đượ  l   ôn anh Ngô  ăn  . 

+    con chung: Giao con chung Ngô  ăn     S, sinh ngày 02/11/2010 

cho   ị   trự  t  p nuô  dưỡng.  ấn đ   ấp dưỡng nuô   on, k ông xem xét g ả  

qu  t. 

+    án p í: C ị   p ả    ịu 300.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA Á : 

[1]    t ủ t   tố t ng:  

Xét y u  ầu k ở  k  n  ủ  C ị   t ì t ấ  đâ  là qu n    tr n    ấp  ôn 

n ân g   đìn  v  ly hôn, nuôi con chung. Cá  đương sự đ u  ư trú t    u  n     

Ng n. Do v  ,   u  ầu k ở  k  n  ủ  ngu  n đơn t uộ  t ẩm qu  n g ả  qu  t 

 ủ   ò  án n ân dân  u  n     Ng n t eo k oản 1 Đ  u 28, đ ểm  , k oản 1 

Đ  u 35, đ ểm   k oản 1 Đ  u 39 Bộ lu t tố t ng dân sự.  

 [2]    nộ  dung v  án: 

[2.1]    qu n     ôn n ân: C ị   và anh T k t  ôn ngà  03 tháng 01 năm 

2000 tr n  ơ sở hoàn toàn tự ngu  n, đượ  tự do tìm   ểu trướ  k   k t  ôn và 

đăng ký k t  ôn t   Uỷ b n n ân dân xã Q,  u  n  , tỉn  Bắ  G  ng, đượ   ấp 

g ấ    ứng n  n k t  ôn n n xá  n  n là  ôn n ân  ợp p áp. 

T eo trìn  bà   ủ  C ị  , anh T thì  uộ  sống vợ   ồng đã xả  r  mâu 

t uẫn do bất đồng qu n đ ểm trong v    p át tr ển k n  t  g   đìn , anh T làm ăn 

t u  l ,   ơ   ờ b   dẫn đ n k n  t  g   đìn  k   k ăn.     d , anh T k ông 

đồng ý l   ôn n ưng   ị   xá  địn  k ông  òn tìn   ảm vợ   ồng vớ  anh T và 

k  n qu  t l   ôn.   t k á ,  oà án đã   o anh T và   ị   n   u t ờ  g  n để vợ 

  ồng  oà g ả  đoàn t  n ưng k ông t àn .  

Đ  u đ    ứng t , qu n     ôn n ân g ữ  C ị  , anh T đã trở n n trầm 

tr ng, đờ  sống   ung k ông t ể kéo dà , m   đí    ủ   ôn n ân k ông đ t đượ . 

Do v  ,  ần áp d ng Đ  u 56  u t  ôn n ân và g   đìn  năm 2014 để xử   o C ị 

L đượ  l   ôn anh T. 

[2.2]    nuôi con chung: C ị   và anh T có 02 con chung là Ngô  ăn  , 

sinh ngày 12/10/2000 và Ngô  ăn     S, sinh ngày 02/11/2010. 

C áu   đã trưởng t àn , p át tr ển k o  m n  bìn  t ường n n Hộ  đồng 

xét xử k ông xem xét g ả  qu  t. Đố  vớ    áu S t ì  ả   ị  , anh T đ u    

ngu  n v ng đượ  trự  t  p nuô  dưỡng. C ị  , anh T đ u    đủ đ  u k  n để nuô  

 on, tu  n   n t   b  n bản g   lờ  k    ngà  25/10/2019,   áu S xá  địn  ngu  n 

v ng đượ  s n  sống   ng vớ    ị   s u k   bố m  l   ôn. Do v  ,  ần giao   áu 

S cho   ị   trự  t  p nuô  dưỡng là  oàn toàn p    ợp vớ  qu  n lợ    ng n ư 

ngu  n v ng  ủ   on   ung t eo Đ  u 81  u t  ôn n ân g   đìn  năm 2014. 

[2.3]    ng ĩ  v   ấp dưỡng nuô   on: Đương sự k ông   u  ầu n n Hộ  

đồng xét xử k ông xem xét g ả  qu  t. 

[2.4]    tà  sản   ung và ng ĩ  v    ung v  tà  sản: Đương sự không yêu 

 ầu nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét g ả  qu  t. 

[3] V  án phí: C ị   p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  
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QU ẾT ĐỊ  : 

Căn  ứ Đ  u 51, Đ  u 56; Đ  u 57, Đ  u 58, Đ  u 81, Đ  u 82, Đ  u 83 

 u t Hôn n ân và g   đìn  năm 2014.   

Căn  ứ  k oản 1 Đ  u 28; đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; đ ểm   k oản 1 Đ  u 

39; k oản 4 Đ  u 147; đ ểm b k oản 2 Đ  u 227, k oản 3 Đ  u 228; Đ  u 271; 

k oản 1 Đ  u 273 Bộ lu t tố t ng dân sự. 

Căn  ứ đ ểm   k oản 5 Đ  u 27 Ng ị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Uỷ b n t ường v  Quố   ộ  qu  địn  v  mứ  t u, m  n, g ảm, 

t u, nộp, quản lý và sử d ng án p í và l  p í  ò  án. 

Xử: C ấp n  n   u  ầu k ở  k  n  ủ    ị Ngu  n   ị  . 

1. V  quan h  hôn nhân: C ị Ngu  n   ị   đượ  l   ôn anh Ngô  ăn  . 

2.     on chung: Giao con chung Ngô  ăn     S, sinh ngày 02/11/2010 

cho   ị   trự  t  p nuô  dưỡng. Anh Ngô  ăn   đượ  qu  n t ăm nom  on 

  ung, k ông    đượ   ản trở. Ngườ  k ông trự  t  p nuô   on l m d ng v  c 

t ăm nom để  ản trở  o   gâ  ản   ưởng xấu đ n v    trông nom,   ăm s  , nuô  

dưỡng, g áo d    on t ì ngườ  trự  t  p nuô   on    qu  n   u  ầu  ò  án   n     

qu  n t ăm nom  on  ủ  ngườ  đ . 

3. V  án phí: C ị Ngu  n   ị   p ả    ịu 300.000 đồng (Ba trăm ng ìn 

đồng  án phí dân sự sơ t ẩm nhưng được trừ vào số ti n t m ứng án phí 300.000 

đồng đã nộp t   C       t    àn  án dân sự  u  n     Ng n theo biên lai số 

AA/2018/0005679 ngày 03/9/2019. Xá  n  n C ị   đã t    àn  xong t  n án p í 

dân sự sơ t ẩm.   

4.    qu  n k áng  áo: C ị Ngu  n   ị  , anh Ngô  ăn      qu  n k áng 

 áo trong   n 15 ngà  kể từ ngà  tu  n án.  

  rường hợp bản án, quy t địn  đượ  t    àn  t eo qu  định t   Đ  u 2 

Lu t thi hành án dân sự t ì ngườ  được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quy n thoả thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án ho c bị  ưỡng ch  t    àn  án t eo qu  định t    á  Đ  u 6; 7; 7a; 7b và 9 

Lu t thi hành án dân sự; thời hi u t    àn  án được thực hi n t eo qu  định t i 

Đ  u 30 Lu t thi hành án dân sự. 
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